
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG THPT LÊ LỢI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /QĐ-THPTLL Kon Tum, ngày        tháng        năm  

                             
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2021 

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, 

các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 

28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 

61/2017/TT-BTC; 

 Căn cứ  công văn số 321/SGDĐT-KHTC ngày 25 tháng 02 năm 2023 của 

Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum về việc báo cáo tình hình thực hiện công khai 

dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và quyết toán ngân sách nhà nước năm 

2021; 

Xét đề nghị của bộ phận kế toán trường THPT Lê Lợi, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 

của trường THPT Lê Lợi (theo các biểu đính kèm). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Các phó hiệu trưởng, các tổ trưởng chuyên môn, tổ trưởng tổ Văn 

phòng và kế toán nhà trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở GD&ĐT Kon Tum (để báo cáo);                                            
- Website nhà trường (công khai); 

- Các phó hiệu trưởng (theo dõi); 

- Các tổ chuyên môn (theo dõi); 

- Lưu: VT, KT. 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hải Nam 

07 02 3 2023



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG THPT LÊ LỢI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:     /QĐ-THPTLL Kon Tum, ngày     tháng     năm  

                             
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, 
các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 

28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 
61/2017/TT-BTC; 

 Căn cứ  công văn số 321/SGDĐT-KHTC ngày 25 tháng 02 năm 2023 của 
Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum về việc báo cáo tình hình thực hiện công khai 

dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và quyết toán ngân sách nhà nước năm 
2021; 

Căn cứ Quyết định số 860/QĐ-SGDĐT, ngày 30 tháng 12 năm 2022 của 
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà 
nước năm 2023; 

Xét đề nghị của kế toán trường THPT Lê Lợi, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của trường THPT Lê 
Lợi (theo các biểu đính kèm). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Các phó hiệu trưởng, các tổ trưởng chuyên môn, tổ trưởng tổ Văn 

phòng và kế toán nhà trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở GD&ĐT Kon Tum (để báo cáo);                                            
- Website nhà trường (công khai); 
- Các phó hiệu trưởng (theo dõi); 
- Các tổ chuyên môn (theo dõi); 
- Lưu: VT, KT. 

 HIỆU TRƯỞNG 
 

 
 

 
 
 

Nguyễn Hải Nam 

08 02 3 2023



 Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày  28/9/2018 của Bộ Tài chính
Trường THPT Lê Lợi
 Chương: 422

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023
ĐVT: Triệu đồng

Số
TT Nội dung Dự toán được giao

1 2
A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 1.630
I  Số thu phí, lệ phí 1.630
1 Thu sự nghiệp ( Thu học phí, DHTC, Thu dịch vụ khác) 1.630
2 Phí
II Chi từ nguồn thu phí được để lại 1.630
1 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 1.630
a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
2 Chi quản lý hành chính
a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước
1 Lệ phí
2 Phí
B Dự toán chi ngân sách nhà nước 8.966.00
I Nguồn ngân sách trong nước 8.966.00
1 Chi quản lý hành chính

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

2.2  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng
2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 8.966

3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 8.943
3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 23

- Kinh phí hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP 23
4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

4.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
5 Chi bảo đảm xã hội

5.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
6 Chi hoạt động kinh tế

6.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

7.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
7.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
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8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin
8.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
8.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

9.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
9.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

10.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
10.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
II Nguồn vốn viện trợ
1 Chi quản lý hành chính

1.1 Dự án A
1.2 Dự án B
2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

2.1 Dự án A
2.2 Dự án B
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

3.1 Dự án A
3.2 Dự án B
4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

4.1 Dự án A
4.2 Dự án B
5 Chi bảo đảm xã hội

5.1 Dự án A
2.2 Dự án B
6 Chi hoạt động kinh tế

6.1 Dự án A
6.2 Dự án B
7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

7.1 Dự án A
7.2 Dự án B
8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

8.1 Dự án A
8.2 Dự án B
9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

9.1 Dự án A
9.2 Dự án B
10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

10.1 Dự án A
10.2 Dự án B
III Nguồn vay nợ nước ngoài
1 Chi quản lý hành chính

1.1 Dự án A
1.2 Dự án B
2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

2.1 Dự án A
2.2 Dự án B
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

3.1 Dự án A
3.2 Dự án B
4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

Số
TT Nội dung Dự toán được giao
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4.1 Dự án A
4.2 Dự án B
5 Chi bảo đảm xã hội

5.1 Dự án A
2.2 Dự án B
6 Chi hoạt động kinh tế

6.1 Dự án A
6.2 Dự án B
7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

7.1 Dự án A
7.2 Dự án B
8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

8.1 Dự án A
8.2 Dự án B
9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

9.1 Dự án A
9.2 Dự án B
10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

10.1 Dự án A
10.2 Dự án B

Số
TT Nội dung Dự toán được giao

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



   Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày  28/9/2018 của Bộ Tài chính
 Trường THPT Lê Lợi
 Chương: 422

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NĂM 2021
         Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
         Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của
Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các
đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ

        Trường THPT Lê Lợi công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách năm 2021 như sau:
ĐV tính: Triệu đồng

Số
TT Nội dung Dự toán năm

Ước thực
hiện quý/6
tháng/năm

Ước thực
hiện/Dự toán
năm (tỷ lệ %)

Ước thực hiện
quý (6 tháng,

năm) nay so với
cùng kỳ năm

trước (tỷ lệ %)
1 2 3 4 5 6
A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí
I  Số thu phí, lệ phí 864.0 864.0 100
1 Thu sự nghiệp( học phí, DHTC, dịch vụ khác) 864.0 864.0 100

- Thu học phí 216 216 100
- Thu dạy học tăng cường 569 569 100
- Thu gửi xe 38 38 100
-Căn tin 8 8 100
-Trạm Viettel 34 34 100

2 Phí
II Chi từ nguồn thu phí được để lại 845 845 100
1 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 845 845 100

- Chi từ nguồn thu học phí 216 216 100
- Chi từ nguồn thu dạy học tăng cường 558 558 100
- Chi từ nguồn thu gửi xe 34 34 100
- Chi từ nguồn thu Căn Tin 7 7 100
- Chi từ nguồn thu Trạm Viettel 30 30 100

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước
1 Nộp thuế 19.3 19.3 100

- Nguồn dạy học tăng cường 11.4 11.4 100
- Nguồn gửi xe 3.8 3.8 100
-Căn tin 0.8 0.8 100
-Trạm Viettel 3.4 3.4 100

2 Phí
B Dự toán chi ngân sách nhà nước
I Nguồn ngân sách trong nước
1 Chi quản lý hành chính

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ
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2.1
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công
nghệ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

2.2
 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức
năng

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 8.958 8.958 100.0
3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 8.675 8.675 100.0

Kinh phí thực hiện theo chế độ tự chủ ( N13) 7.138 7.138 100.0
 Kinh phí cải cách tiền lương ( N14) 1.537 1.537 100.0

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 283 283 100.0
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ không thường
xuyên (N12) 283 283 100.0
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ không thường
xuyên (N15)

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình
4.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
5 Chi bảo đảm xã hội

5.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
6 Chi hoạt động kinh tế

6.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

7.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
7.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

8.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
8.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

9
Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình,
thông tấn

9.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
9.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

10.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
10.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
II Nguồn vốn viện trợ
1 Chi quản lý hành chính

Số
TT Nội dung Dự toán năm

Ước thực
hiện quý/6
tháng/năm

Ước thực
hiện/Dự toán
năm (tỷ lệ %)

Ước thực hiện
quý (6 tháng,

năm) nay so với
cùng kỳ năm

trước (tỷ lệ %)
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1.1 Dự án A
1.2 Dự án B
2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

2.1 Dự án A
2.2 Dự án B

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề
3.1 Dự án A
3.2 Dự án B
4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

4.1 Dự án A
4.2 Dự án B
5 Chi bảo đảm xã hội

5.1 Dự án A
2.2 Dự án B
6 Chi hoạt động kinh tế

6.1 Dự án A
6.2 Dự án B
7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

7.1 Dự án A
7.2 Dự án B
8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

8.1 Dự án A
8.2 Dự án B

9
Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình,
thông tấn

9.1 Dự án A
9.2 Dự án B
10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

10.1 Dự án A
10.2 Dự án B
III Nguồn vay nợ nước ngoài
1 Chi quản lý hành chính

1.1 Dự án A
1.2 Dự án B
2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

2.1 Dự án A
2.2 Dự án B

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề
3.1 Dự án A
3.2 Dự án B

Số
TT Nội dung Dự toán năm

Ước thực
hiện quý/6
tháng/năm

Ước thực
hiện/Dự toán
năm (tỷ lệ %)

Ước thực hiện
quý (6 tháng,

năm) nay so với
cùng kỳ năm

trước (tỷ lệ %)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình
4.1 Dự án A
4.2 Dự án B
5 Chi bảo đảm xã hội

5.1 Dự án A
2.2 Dự án B
6 Chi hoạt động kinh tế

6.1 Dự án A
6.2 Dự án B
7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

7.1 Dự án A
7.2 Dự án B
8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

8.1 Dự án A
8.2 Dự án B

9
Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình,
thông tấn

9.1 Dự án A
9.2 Dự án B

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

Số
TT Nội dung Dự toán năm

Ước thực
hiện quý/6
tháng/năm

Ước thực
hiện/Dự toán
năm (tỷ lệ %)

Ước thực hiện
quý (6 tháng,

năm) nay so với
cùng kỳ năm

trước (tỷ lệ %)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



10.1 Dự án A
10.2 Dự án B

Số
TT Nội dung Dự toán năm

Ước thực
hiện quý/6
tháng/năm

Ước thực
hiện/Dự toán
năm (tỷ lệ %)

Ước thực hiện
quý (6 tháng,

năm) nay so với
cùng kỳ năm

trước (tỷ lệ %)
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Biểu số 4 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày  28/9/2018 của Bộ Tài chính
Trường THPT Lê Lợi
 Chương: 422

 QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  NĂM 2021
          ĐV tính: Triệu đồng

Số
TT Nội dung

Tổng số
liệu báo cáo
 quyết toán

Tổng số liệu
quyết toán

 được duyệt

Chênh
lệch

Số quyết toán
được duyệt chi
tiết từng đơn vị
trực thuộc (nếu

có đơn vị trực thuộc)

1 2 3 4 5=4-3 6
A Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 865 865 0
I  Số thu phí, lệ phí 865 865 0
1 Thu sự nghiệp 865 865 0

- Thu học phí 216 216 0
- Thu dạy học tăng cường 569 569 0
- Thu gửi xe 38 38 0
-Căn tin 8 8 0
-Trạm Viettel 34 34 0

2 Phí
Phí …

II Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc để lại 846 846 0
1 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 846 846 0

- Chi từ nguồn học phí 216 216 0
- Chi từ nguồn dạy học tăng cường 558 558 0
- Chi từ nguồn  gửi xe 34 34 0
- Chi từ nguồn thu Căn Tin 7 7 0
- Chi từ nguồn thu Trạm Viettel 31 31 0

2 Chi quản lý hành chính
a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 19.4 19.4 0
1 Nộp thuê 19.4 19.4 0

- Nguồn dạy học tăng cường 11.4 11.4 0
- Nguồn gửi xe 3.8 3.8 0
-Căn tin 0.8 0.8 0
-Trạm Viettel 3.4 3.4 0

2 Phí
B Quyết toán chi ngân sách nhà nước 8.955 8.955
I Nguồn ngân sách trong nước 8.955 8.955
1 Chi quản lý hành chính

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ
2.2  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng
2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 8.955 8.955 0

3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 8.675 8.675 0
3.11 Kinh phí tự chủ nguồn 13 7.138 7.138.0 0

Mục 6000: Tiền lương 3.207 3.207 0
Mục 6100: Phụ cấp lương 1.945 1.945 0
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Mục 6200: Tiền thưởng 64 64 0
Mục 6250: Phúc lợi tập thể 74 74 0
Mục 6300: Các khoản đóng góp 1.158 1.158 0
Mục 6400: Các khoản thanh toán các cho cá nhân 48 48 0
Mục 6500: Thanh toán dịch vụ công cộng 42 42 0
Mục 6550: Vật tư văn phòng 132 132 0
Mục 6600: Thông tin, tuyên truyền, liên lạc 11 11 0
Mục 6700: Công tác phí 48 48 0
Mục 6750: Chi phí thuê mướn 93 93 0
Mục 6900: Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công
tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng 52 52 0
Mục 6950: Mua sắm tài sản phục vụ công tác
chuyên môn 10 10 0
Mục 7000: Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng
ngành 110 110 0

Mục 7050: Mua sắm tài sản vô hình 0 0

Mục 7750: Chi khác 101 101 0
Mục 7950: Chi lập các quỹ của đơn vị thực hiện
khoán chi và đơn vị sự nghiệp có thu theo chế độ
quy định 44 44 0

3.112 Kinh phí tự chủ nguồn 14 1.537 1.537
Mục 6000: Tiền lương 1.141 1.141 0
Mục 6100: Phụ cấp lương 396 396 0
Mục 6300: Các khoản đóng góp
Mục 6750: Chi phí thuê mướn

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 280 280 0
3.21 Kinh phí thực hiện không tự chủ nguồn 12 280 280 0

Mục 6150: Hỗ trợ đối tượng chính sách chi phí học
tập 10 10 0
Mục 6900: Sữa chữa tu duy tài sản phục vụ công
tác chuyên môn 270 270 0

3.22 Kinh phí thực hiện không tự chủ nguồn 15 0 0 0
Mục 7750: Chi khác 0

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình
4.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
5 Chi bảo đảm xã hội

5.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
6 Chi hoạt động kinh tế

6.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

7.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
7.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

Số
TT Nội dung

Tổng số
liệu báo cáo
 quyết toán

Tổng số liệu
quyết toán

 được duyệt

Chênh
lệch

Số quyết toán
được duyệt chi
tiết từng đơn vị
trực thuộc (nếu

có đơn vị trực thuộc)
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8.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
8.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông

tấn9.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
9.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

10.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
10.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
II Nguồn vốn viện trợ
1 Chi quản lý hành chính

1.1 Dự án A
1.2 Dự án B
2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

2.1 Dự án A
2.2 Dự án B
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

3.1 Dự án A
3.2 Dự án B
4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

4.1 Dự án A
4.2 Dự án B
5 Chi bảo đảm xã hội

5.1 Dự án A
2.2 Dự án B
6 Chi hoạt động kinh tế

6.1 Dự án A
6.2 Dự án B
7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

7.1 Dự án A
7.2 Dự án B
8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

8.1 Dự án A
8.2 Dự án B
9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông

tấn9.1 Dự án A
9.2 Dự án B
10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

10.1 Dự án A
10.2 Dự án B
III Nguồn vay nợ nước ngoài
1 Chi quản lý hành chính

1.1 Dự án A
1.2 Dự án B
2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

2.1 Dự án A
2.2 Dự án B
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

3.1 Dự án A
3.2 Dự án B

Số
TT Nội dung

Tổng số
liệu báo cáo
 quyết toán

Tổng số liệu
quyết toán

 được duyệt

Chênh
lệch

Số quyết toán
được duyệt chi
tiết từng đơn vị
trực thuộc (nếu

có đơn vị trực thuộc)
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4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình
4.1 Dự án A
4.2 Dự án B
5 Chi bảo đảm xã hội

5.1 Dự án A
2.2 Dự án B
6 Chi hoạt động kinh tế

6.1 Dự án A
6.2 Dự án B
7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

7.1 Dự án A
7.2 Dự án B
8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

8.1 Dự án A
8.2 Dự án B
9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông

tấn9.1 Dự án A
9.2 Dự án B
10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

10.1 Dự án A
10.2 Dự án B

Số
TT Nội dung

Tổng số
liệu báo cáo
 quyết toán

Tổng số liệu
quyết toán

 được duyệt

Chênh
lệch

Số quyết toán
được duyệt chi
tiết từng đơn vị
trực thuộc (nếu

có đơn vị trực thuộc)
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   Biểu số 7 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày  28/9/2018 của Bộ Tài chính
 Trường THPT Lê Lợi
 Chương: 422

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NĂM 2021

         Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết
thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
         Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung
một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai
ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ
        Trường THPT Lê Lợi công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân năm 2021 như sau:

  ĐV tính: Triệu đồng

Số
TT Nội dung Dự toán

năm

Ước thực
hiện quý/6
tháng/nă

m

Ước thực
hiện/Dự

toán năm
(tỷ lệ %)

Ước thực hiện quý
(6 tháng, năm) nay
so với cùng kỳ năm

trước (tỷ lệ %)

1 2 3 4 5 6
I Nguồn ngân sách trong nước 8.955 8.955 100.0
1 Chi quản lý hành chính

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ
2.2  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng
2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 8.955 8.955 100.0

3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 8.675 8.675 100.0
Kinh phí thực hiện theo chế độ tự chủ ( N13) 7.138 7.138 100.0
 Kinh phí cải cách tiền lương ( N14) 1.537 1.537 100.0

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 280 280 100
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ không thường xuyên
(N12) 280 280 100.0
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ không thường xuyên
(N15)

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình
4.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
5 Chi bảo đảm xã hội

5.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
6 Chi hoạt động kinh tế

6.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

7.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
7.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
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8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin
8.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
8.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

9.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
9.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

10.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
10.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
II Nguồn vốn viện trợ
1 Chi quản lý hành chính

1.1 Dự án A
1.2 Dự án B
2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

2.1 Dự án A
2.2 Dự án B
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

3.1 Dự án A
3.2 Dự án B
4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

4.1 Dự án A
4.2 Dự án B
5 Chi bảo đảm xã hội

5.1 Dự án A
2.2 Dự án B
6 Chi hoạt động kinh tế

6.1 Dự án A
6.2 Dự án B
7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

7.1 Dự án A
7.2 Dự án B
8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

8.1 Dự án A
8.2 Dự án B
9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

9.1 Dự án A
9.2 Dự án B
10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

10.1 Dự án A
10.2 Dự án B

Số
TT Nội dung Dự toán

năm

Ước thực
hiện quý/6
tháng/nă

m

Ước thực
hiện/Dự

toán năm
(tỷ lệ %)

Ước thực hiện quý
(6 tháng, năm) nay
so với cùng kỳ năm

trước (tỷ lệ %)
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III Nguồn vay nợ nước ngoài
1 Chi quản lý hành chính

1.1 Dự án A
1.2 Dự án B
2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

2.1 Dự án A
2.2 Dự án B
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

3.1 Dự án A
3.2 Dự án B
4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

4.1 Dự án A
4.2 Dự án B
5 Chi bảo đảm xã hội

5.1 Dự án A
2.2 Dự án B
6 Chi hoạt động kinh tế

6.1 Dự án A
6.2 Dự án B
7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

7.1 Dự án A
7.2 Dự án B
8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

8.1 Dự án A
8.2 Dự án B
9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

9.1 Dự án A
9.2 Dự án B
10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

10.1 Dự án A
10.2 Dự án B

Số
TT Nội dung Dự toán

năm

Ước thực
hiện quý/6
tháng/nă

m

Ước thực
hiện/Dự

toán năm
(tỷ lệ %)

Ước thực hiện quý
(6 tháng, năm) nay
so với cùng kỳ năm

trước (tỷ lệ %)
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